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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Đánh giá tài nguyên và tính trữ lượng dầu khí (Assessment of oil and gas resources and estimation of oil and gas reserves)
Mã số học phần: 7060204
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 22		Bài tập: 8		Thực hành: 0
       Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Văn Tuấn	0602-06

2.2. Bộ môn: Địa chất Dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1 Môn học tiên quyết: 
3.2 Môn học học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206)
4. Mục tiêu của học phần 
[bookmark: _GoBack]	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài nguyên dầu khí, Phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí và mối quan hệ của các phân cấp trữ lượng với các giai đoạn tìm kiếm thăm dò, khai thác các mỏ dầu khí, Các phương pháp tính toán trữ lượng và ước tính tài nguyên dầu khí ở các giai đoạn tìm kiếm, thăm dò mỏ khác nhau.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Tìm hiểu về khái niệm cơ bản về tài nguyên và trữ lượng dầu khí
4.1.2. Tìm hiểu về bẫy dầu khí và phân loại bâỹ, mỏ dầu khí và phân loại mỏ 
4.1.3. Nghiên cứu về các giai đoạn tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ dầu khí
4.1.4. Nghiên cứu về các phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí
4.1.5. Nghiên cứu về các phương pháp tính trữ lượng dầu, khí và condensate
4.1.6. Tìm hiểu về các phương pháp đánh giá tài nguyên dầu khí
4.2. Kỹ năng 
 4.2.1 Phân biệt và vẽ hình minh họa các đối tượng địa chất 
 4.2.2 Phân cấp trữ lượng và xác định ranh giới các cấp trữ lượng dựa theo các tài liệu địa chất, địa vật lý
 4.2.3. Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp tính trữ lượng và biện luận các thông số tính toán
4.2.4. Có khả năng sử dụng các phần mềm để mô hình hóa vỉa chứa và các phần mềm mô phỏng trong tính trữ lượng 
4.2.5. Kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
	Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài nguyên dầu khí, Phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí và mối quan hệ của các phân cấp trữ lượng với các giai đoạn tìm kiếm thăm dò, khai thác các mỏ dầu khí, Các phương pháp tính toán trữ lượng và ước tính tài nguyên dầu khí ở các giai đoạn tìm kiếm, thăm dò mỏ khác nhau.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI QUÁT CHUNG
	3
	

	1.1
	Mục đích và nhiệm vụ của môn học
	
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.5


	1.2
	Khái niệm bẫy dầu khí và phân loại 
	
	

	1.3
	Khái niệm mỏ dầu khí và phân loại 
	
	

	1.4
	Các giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí 
	
	

	Chương 2
	PHÂN CẤP TÀI NGUYÊN VÀ TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ
	6
	

	2.1
	Lịch sử phát triển phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí
	
	4.1.4; 4.2.2; 4.2.5


	2.2
	Phân cấp tài nguyên và trữ lượng hiện đại
	
	

	2.3
	So sánh hệ thống phân cấp tài nguyên và trữ lượng trên thế giới
	
	

	Chương 3
	TÍNH TRỮ LƯỢNG DẦU VÀ KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH
	6
	

	3.1
	Bản chất của phương pháp
	
	4.1.5;
4.2.3; 4.2.4; 4.2.5



	3.2
	Biện luận các thông số tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích 
	
	

	3.3
	Bài tập 1: Tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích
	
	

	Chương 4
	TÍNH TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG VẬT CHẤT
	7
	

	4.1
	Bản chất của phương pháp
	
	4.1.5;
4.2.3; 4.2.4; 4.2.5


	4.2
	Tính trữ lượng dầu khí bằng phương pháp cân bằng vật chất đối với các chế độ năng lượng vỉa khác nhau
	
	

	4.3
	Bài tập 2: Tính trữ lượng tại chỗ ban đầu của dầu bằng phương trình CBVC trên áp suất bão hòa (Bài tập 21 [1])
Bài tập 3: Tính trữ lượng dầu tại chỗ bằng phương trình CBVC đối với thân dầu có mũ khí nguyên sinh (Bài tập 23 [1])
	
	

	Chương 5
	TÍNH TRỮ LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƯỜNG CONG SUY GIẢM
	5
	

	5.1
	Phương pháp phân tích đường cong suy giảm
	
	4.1.5;
4.2.3; 4.2.4; 4.2.5


	5.2
	Tính trữ lượng bằng phương pháp phân tích đường cong suy giảm
	
	

	5.3
	Bài tập 4: Tính trữ lượng bằng phương pháp phân tích đường cong suy giảm
	
	

	CHƯƠNG 6
	TÍNH LẠI TRỮ LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ
	3
	

	6.1
	Nâng cấp trữ lượng
	
	4.1.6;
4.2.3; 4.2.4; 4.2.5

	6.2
	Đánh giá tài nguyên và triển vọng dầu khí
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giáo viên giảng dạy lý thuyết 
- Giao bài tập về nhà cho sinh viên, yêu cầu sinh viên lên bảng trình bày bài tập và chữa
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành tất cả các bài tập
- Có mặt đầy đủ các buổi thí nghiệm
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 
	Báo cáo/thuyết minh
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Thi Trắc nghiệm + Tự luận
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Phan Từ Cơ, Bài giảng Vật lý vỉa dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất, 2004 – Thư viện, quyển số 2496. 
[2]. Phan Từ Cơ, Bài tập Vật lý vỉa Dầu khí :  Dùng cho sinh viên Đại học và Cao học ngành Địa chất dầu khí và Khoan khai thác dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất, 2007 – Thư viện, quyển số 3182. 
[3]. Fred G.Bell, Engineering geology


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG
1.1	Mục đích và nhiệm vụ của môn học
1.2	Khái niệm bẫy dầu khí và phân loại 
1.3	Khái niệm mỏ dầu khí và phân loại 
1.4	Các giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí
	6
	0
	0
	Sinh viên nghiên cứu nội dung chương 2 trong các tài liệu tham khảo [1], [2], [3].
Yêu cầu: phân loại được bẫy và mỏ dầu khí; hiểu các nhiệm vụ địa chất tương ứng với các giai đoạn tìm kiếm thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí.



	1 – 3 
	Chương 2: PHÂN CẤP TÀI NGUYÊN VÀ TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ
2.1	Lịch sử phát triển phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí
2.2	Phân cấp tài nguyên và trữ lượng hiện đại
2.3	So sánh hệ thống phân cấp tài nguyên và trữ lượng trên thế giới
	12

	0
	0
	Sinh viên nghiên cứu nội dung chương 2 trong các tài liệu tham khảo [1], [2], [3].
Yêu cầu: Nắm rõ phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí, cách xác định các ranh giới các phân cấp trữ lượng theo tài liệu địa chất, địa vật lý.



	3-4
	Chương 3: TÍNH TRỮ LƯỢNG DẦU VÀ KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH
3.1	Bản chất của phương pháp
3.2	Biện luận các thông số tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích 
Bài tập 1: Tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích
	8
	4
	0
	Sinh viên nghiên cứu nội dung chương 3 trong các tài liệu tham khảo [1], [2], [3]. 
Yêu cầu: biết biện luận và tính toán các thông số.
Sinh viên làm bài tập số 1.
Ôn tập nội dung chương 1-3 cho kiểm tra 1 tiết. 

	4-6  
	Chương 4: TÍNH TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG VẬT CHẤT
4.1	Bản chất của phương pháp
4.2	Tính trữ lượng dầu khí bằng phương pháp cân bằng vật chất đối với các chế độ năng lượng vỉa khác nhau
Bài tập 2: Tính trữ lượng tại chỗ ban đầu của dầu bằng phương trình CBVC trên áp suất bão hòa (Bài tập 21 [1])
Bài tập 3: Tính trữ lượng dầu tại chỗ bằng phương trình CBVC đối với thân dầu có mũ khí nguyên sinh (Bài tập 23 [1])
	6
	8
	0
	Sinh viên nghiên cứu nội dung chương 4 trong các tài liệu tham khảo [1], [2], [3].
Yêu cầu: biết phân tích và lựa chọn công thức tính toán tương ứng với điều kiện vỉa. 
Sinh viên làm bài tập 2 và bài tập 3 trong tài liệu tham khảo [1].


	6-7 
	Chương 5: TÍNH TRỮ LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƯỜNG CONG SUY GIẢM
5.1	Phương pháp phân tích đường cong suy giảm
5.2 Tính trữ lượng bằng phương pháp phân tích đường cong suy giảm
Bài tập 4: Tính trữ lượng bằng phương pháp phân tích đường cong suy giảm
	6
	4
	0
	Sinh viên nghiên cứu nội dung chương 5 trong các tài liệu tham khảo [1], [2], [3].

Sinh viên làm bài tập 4.



	8
	CHƯƠNG 6: TÍNH LẠI TRỮ LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ
6.1	Nâng cấp trữ lượng
6.2	Đánh giá tài nguyên và triển vọng dầu khí
	6
	0
	
	Sinh viên nghiên cứu nội dung chương 5 trong các tài liệu tham khảo [1], [2], [3].
Ôn tập nội dung chương 4 – 6 cho kiểm tra 1 tiết. 
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